DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ PHÒNG/ BAN
TẶNG QUỸ HỌC BỔNG
(((
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	NGÀY ĐÓNG GÓP
	SỐ TIỀN

	1
	Thầy Lê Nguyên Đại – Hội Đồng Quản Trị
	16/5/2010
	5.000.000

	2
	Phòng Đào Tạo
	16/5/2010
	1.000.000

	3
	GS, TS Đào Văn Lượng – Hiệu trưởng STU
	20/5/2010
	500.000

	4
	Thầy Trương Quang Mùi – Hội Đồng Quản Trị
	20/5/2010
	1.500.000

	5
	Thầy Nguyễn Ngọc Diện – Hội Đồng Quản Trị
	20/5/2010
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	10.000.000


DANH SÁCH TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA KTCT
TẶNG QUỸ HỌC BỔNG
(((
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN KHOA KTCT
	NGÀY ĐÓNG GÓP
	SỐ TIỀN

	1
	TS. Đỗ Đào Hải
	16/5/2010
	5.000.000

	2
	ThS. Trần Tấn Quốc
	16/5/2010
	2.000.000

	3
	ThS. Trần Bùi Quốc Ân
	16/5/2010
	10.000.000

	4
	ThS. Phạm Quốc Lâm
	16/5/2010
	1.000.000

	5
	ThS. Tạ Trung Hậu
	16/5/2010
	1.000.000

	6
	ThS. Hà Công Huy
	16/5/2010
	1.000.000

	7
	KS. Ngô Thanh Đức
	16/5/2010
	1.000.000

	8
	ThS. Đoàn Thị Anh Thủy
	16/5/2010
	1.000.000

	9
	ThS. Lê Đức Tuấn
	16/5/2010
	1.000.000

	10
	ThS. Trần Công Lai
	16/5/2010
	1.000.000

	11
	TS. Phan Thiệu Huy
	16/5/2010
	100.000

	12
	TS. Tạ Minh Nghi
	16/5/2010
	1.000.000

	13
	TS. Từ Phú Hưng
	16/5/2010
	1.000.000

	14
	TS. Nguyễn Huy Gia
	16/5/2010
	1.000.000

	15
	ThS. Huỳnh Văn Khanh
	16/5/2010
	1.000.000

	16
	ThS. Phạm Trường Giang
	16/5/2010
	1.000.000

	17
	ThS. Trần Anh Trung
	16/5/2010
	1.000.000

	18
	ThS. Ngô Hồng Đức
	16/5/2010
	1.000.000

	19
	ThS. Nguyễn Quang Huy
	16/5/2010
	1.000.000

	20
	KS. Phan Lữ Trí Minh
	16/5/2010
	300.000

	21
	ThS. Nguyễn Duy Cường
	16/5/2010
	300.000

	22
	ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	16/5/2010
	500.000

	23
	KTS. Phạm Thị Minh Thoa
	16/5/2010
	500.000

	24
	ThS. Trường Đình Thảo Anh
	16/5/2010
	1.000.000

	25
	TS. Nguyễn An Ninh
	16/5/2010
	1.000.000

	26
	GS, TS. Nguyễn Văn Đạt
	16/5/2010
	2.000.000

	27
	KS. Châu Minh Hiếu
	16/5/2010
	500.000

	28
	KS. Nguyễn Công Huân
	16/5/2010
	500.000

	TỔNG CỘNG
	38.700.000


(((
DANH SÁCH TẬP THỂ CỰU SINH VIÊN KHOA KTCT
TẶNG QUỸ HỌC BỔNG
(((
	STT
	HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN/ CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ GÓP QUỸ
	NGÀY ĐÓNG GÓP
	SỐ TIỀN

	1
	Công ty cổ phần xây dựng Ước Mơ Xanh

Sinh viên khoa Kỹ thuật công trình – Khóa 2003

Đại diện: Nguyễn Thị Thảo
	16/5/2010
	1.000.000đ



	2
	Tập thể SV Khoa Kỹ thuật công trình K 99
	16/5/2010
	1.500.000đ

	3
	Trần Thanh Hải                                - K99.1
	16/5/2010
	500.000đ

	4
	Lê Trung Hiếu                                  - K99.1
	16/5/2010
	1.000.000đ


	5
	La Quốc Huy                                    - K99.1
	16/5/2010
	500.000đ

	6
	Phạm Đình Giang                             - K99.1
	16/5/2010
	100.000đ

	7
	Phùng Xuân Hoàng                           - K99.1
	16/5/2010
	100.000đ

	8
	Lê Phương Tuấn Phong                    - K99.2
	16/5/2010
	500.000đ

	9
	Nguyễn Phát Hưng                            - K99.2
	16/5/2010
	100.000đ

	10
	Nguyễn Quang Vinh                         - K99.2
	16/5/2010
	100.000đ

	11
	Hồ Đại Hải                                        - K99.3
	16/5/2010
	500.000đ

	12
	Trần Chánh Hòa                               - K99.3
	16/5/2010
	200.000đ

	13
	Trần Lê Hoàng                                 - K99.3
	16/5/2010
	200.000đ

	14
	Phạm Hoàng Lĩnh                            - K99.3
	16/5/2010
	200.000đ

	15
	Vũ Mạnh Hùng                                - K99.1
	16/5/2010
	100.000đ

	16
	Thân Đức Sáng                                - K99
	16/5/2010
	300.000đ

	17
	Nguyễn Văn Mỏng                          - K99.3
	16/5/2010
	300.000đ

	18
	Bùi Hữu Nghĩa                                - K99.3
	16/5/2010
	200.000đ

	19
	Huỳnh Trung Hiếu                          - K99.3
	16/5/2010
	500.000đ

	20
	Đặng Minh Quang                          - K99.3
	16/5/2010
	100.000đ

	21
	Ngô Hữu Quí                                  - K99.3
	16/5/2010
	100.000đ

	22
	Nguyễn Quang Thạch                     - K99.4
	16/5/2010
	500.000đ

	23
	Võ Minh Hùng                                - K99.4
	16/5/2010
	200.000đ

	24
	Hồ Đức Hiệp                                   - K99.4
	16/5/2010
	250.000đ

	25
	Tạ Hồng Thông                               - K99.4
	16/5/2010
	250.000đ

	26
	Văn Quốc Huy                                - K99.4
	16/5/2010
	200.000đ

	27
	Tập thể SV Khoa Kỹ thuật công trình K98
	16/5/2010
	6.000.000đ

	28
	Phạm Quang Đông                         - K97
	16/5/2010
	1.000.000đ

	29
	Lê Phan Long                                 - K97
	16/5/2010
	1.000.000đ

	30
	Huỳnh Dương Phượng Hoàng       - K97
	16/5/2010
	1.000.000đ

	31
	Hồ Thị Thanh Hòa                         - K97
	16/5/2010
	1.000.000đ

	32
	Nguyễn Dương Uy Hiên                - K97
	16/5/2010
	1.000.000đ

	33
	Phạm Thành Phương                      - K97
	16/5/2010
	1.000.000đ

	34
	Tập thể SV Khoa Kỹ thuật công trình K2004
	16/5/2010
	1.800.000đ

	35
	Nguyễn Trọng Nhân
	16/5/2010
	100.000đ

	36
	Trần Ngọc Phú
	16/5/2010
	200.000đ

	37
	La Công Liệu
	16/5/2010
	100.000đ

	TỔNG CỘNG
	23.700.000đ


